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                                                                                                            Phụ lục 1
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ DƯỢC VÀ MỸ PHẨM NĂM 2019 
TẠI TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TRÀ VINH
	Mục
	Nội dung chấm điểm
	Điểm quy định
	Điểm tự chấm
	Điểm phúc tra

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công tác quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm
	12
	
	

	1
	Công tác quản lý chất lượng thuốc
	7
	
	

	1.1
	Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về quản lý chất lượng thuốc:

- Có thực hiện đầy đủ: 2 điểm. 

- Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ: 1 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	2
	
	

	1.2
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành tại địa phương:

- Có thực hiện: 1 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra kế hoạch tại Trung tâm Kiểm nghiệm 
	1
	
	

	1.3
	Tỷ lệ mẫu được kiểm nghiệm đủ các chỉ tiêu (Chỉ tính trên các mẫu lấy kiểm tra, giám sát chất lượng, không tính mẫu gửi, mẫu khảo sát theo chỉ đạo của Bộ Y tế hoặc theo các chương trình của Hệ thống kiểm nghiệm):
 - Từ 80% số mẫu trở lên: 2 điểm

 - Từ 60%-80% số mẫu:   1 điểm

 - Dưới 60% số mẫu: 0 điểm

 * Kiểm tra báo cáo tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	2
	
	

	1.4
	Triển khai việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc một cách có trọng tâm, trọng điểm: thuốc chứa hoạt chất kém bền vững, loại thuốc bị phát hiện có nhiều vi phạm hoặc thuốc của cơ sở có vi phạm chất lượng

- Có trọng tâm, trọng điểm: 1 điểm

- Không có trọng tâm, trọng điểm: 0 điểm
	1
	
	

	1.5
	* Kiểm tra số liệu tại Trung tâm kiểm nghiệm

- Kết quả kiểm nghiệm thuốc chính xác: 1 điểm

- Có kết quả kiểm nghiệm, phân tích được xác định là không chính xác (sau khi có khiếu nại hoặc không có khiếu nại): 0 điểm

- Không phát hiện thuốc kém chất lượng, thuốc giả, nhưng kết quả kiểm tra giám sát chất lượng thuốc của Viện Kiểm nghiệm tại địa phương có phát hiện thuốc kém chất lượng, thuốc giả : trừ 0.5 điểm (-0.5)
	1
	
	

	
	Điểm thưởng: Cộng 1 điểm (+1): Trung tâm đạt tiêu chuẩn GLP, ISO, IEC.
	
	
	

	2
	Công tác quản lý mỹ phẩm
	5
	
	

	2.1
	Chỉ đạo, phổ biến và  triển khai việc thực hiện các văn bản quản lý về quản lý mỹ phẩm:

- Có thực hiện: 1 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	1
	
	

	2.2
	Tổ chức kiểm tra giám sát hậu mại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tại địa phương:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	1
	
	

	2.3
	Tổ chức phối hợp liên ngành trong công tác quản lý mỹ phẩm tại địa phương:

- Có phối hợp: 1 điểm

- Không phối hợp: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	1
	
	

	2.4
	Công tác thống kê, báo cáo về quản lý mỹ phẩm:

+Có thực hiện: 1 điểm

+Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Trung tâm
	1
	
	

	2.5
	Công tác giám sát mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi:

+Có thực hiện: 1 điểm

+Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	1
	
	

	II
	Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo:
	4
	
	

	1
	Công tác thống kê, báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm định kỳ 6 tháng, 1 năm theo quy định :

- Có đủ báo cáo:                  2 điểm

- Không đủ báo cáo:            1 điểm

- Không thống kê, báo cáo: 0 điểm

* Kiểm tra báo cáo lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	2
	
	

	2
	Gửi báo cáo công tác dược và mỹ phẩm định kỳ 6 tháng, 1 năm về Sở Y tế (Cục QLD):

- Gửi đủ báo cáo và đúng thời hạn:            2 điểm

- Gửi đủ báo cáo và không đúng thời hạn: 1 điểm

Điểm phạt: Trừ 1 điểm (-1): Không gửi báo cáo

* Kiểm tra báo cáo lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	2
	
	

	III.
	Công tác đào tạo cán bộ
	4
	
	

	1.
	Xây dựng quy hoạch cán bộ dược:

- Có xây dựng: 1 điểm

- Không xây dựng: 0 điểm

*Kiểm tra quy hoạch lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	1
	
	

	2.
	Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ dược: 
- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

*Kiểm tra biên bản lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	1
	
	

	3.
	Cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước, ngoại ngữ:

- Có cử cán bộ:     1 điểm

- Không cử cán bộ:  0 điểm

* Kiểm tra công văn, hồ sơ lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	1
	
	

	4.
	Có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu trong năm hoặc đang được triển khai đúng tiến độ.

- Có đề tài: 1 điểm

- Không có đề tài: 0 điểm.

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Trung tâm Kiểm nghiệm
	1
	
	

	
	Tổng điểm chuẩn
	20
	
	

	
	Tổng điểm chấm
	
	
	

	
	Tổng điểm phạt
	
	
	

	
	Tổng điểm thưởng
	
	
	

	
	Tổng điểm tự kiểm tra
	
	
	

	
	Xếp loại
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